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STT Họ và Tên Đơn vị Ghi chú
1 Trịnh Trường Giang Ban Giám Hiệu
2 Huỳnh Thanh Hùng "
3 Nguyễn Hay "
4 Nguyễn Lê Hưng "
5 Trần Thanh Phong Phòng Đào Tạo
6 Đặng Thùy Giang "
7 Nguyễn Ngọc Tuân Phòng Sau Đại Học
8 Phạm Văn Hiền "
9 Bùi Văn Miên Phòng Quản Lý NCKH

10 Hoàng Thị Hương Giang "
11 Đinh Trung Chánh Phòng Tổ Chức Cán Bộ
12 Chu Văn Tiến "
13 Nguyễn Minh Triết "
14 Nguyễn Văn Yến "
15 Đặng Trung Thu "
16 Lê Hữu Trung Phòng Hành Chánh
17 Nguyễn Thị Luyến "
18 Huỳnh Hồng Phòng Kế Hoạch Tài Chính
19 Trần Đình Lý Phòng Công Tác Sinh Viên
20 Trần Thị Viên Phòng Quản Trị Vật Tư
21 Nguyễn Văn Phát "
22 Nguyễn Ngọc Chinh "
23 Ngô Minh Thủy "
24 Đoàn Thế Huy "
25 Nguyễn Anh Minh "
26 Trần Thị Thu Thủy Thư Viện
27 Nguyễn Thị Quỳ "
28 Võ Văn Thưa Ký Túc Xá
29 Nguyễn Thị Tâm "
30 Đinh Văn Tuân "
31 Lê Quang Hưng Khoa Nông Học
32 Nguyễn Văn Kế "
33 Phan Thanh Kiếm "
34 Trần Văn Lợt "
35 Võ Thái Dân "
36 Nguyễn Thị Chắt "
37 Phạm Hữu Nguyên "
38 Lâm Thị Thu Hương Khoa Chăn Nuôi Thú Y
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39
40

Lê Văn Thọ
Nguyễn Ngọc Hả

"
i "

41 Bùi Thị Phương Thảo "
42
43

Lê Hữu Khương
Trần Văn Chính

"
"

44 Dương Duy Đồng "
45
46

Dương Nguyên Khang
Nguyễn Tất Toàn

"
"

47 Võ Thị Trà An "
48
49

Lê Bá Toàn
Hoàng Thị Thanh Hương

Khoa Lâm Nghiệp
"

50 Phạm Ngọc Nam "
51
52

Thái Anh Hòa
Bùi Xuân Nhã

Khoa Kinh Tế
"

53
54

Đặng Minh Phương
Đỗ Hữu Toàn

"
Khoa Cơ Khí Công Nghệ

55 Trần Thị Thanh "
56
57

Đặng Hữu Dũng
Nguyễn Như Nam

"
"

58 Nguyễn Văn Hùng "
59
60

Lê Đình Quang
Nguyễn Hùng Tâm

"
"

61 Nguyễn Văn Tư Khoa Thủy Sản
62
63

Lê Thanh Hùng
Ngô Văn Ngọ

"
c "

64
65

Lê Thị Bình
Nguyễn Phú Hòa

"
"

66 Phan Thế Đồng Khoa CN Thực Phẩm
67
68

Trương Thanh Long
Lương Hồng Quang

"
"

69 Ngô Thiện Khoa Khoa Học
70
71

Nguyễn Vinh Lan
Đặng Thành Danh

"
"

72 Nguyễn Thị Mai "
73
74

Bùi Đại Nghĩ
Huỳnh Tiến Dũng

a "
"

75 Đào Đức Tuyên Khoa Ngoại Ngữ
76
77

Phùng Thị Quỳnh Chi
Lê Minh Hà

"
"

78
79

Tạ Mỹ Nga
Bùi Xuân An

"
Khoa TN Môi Trường

80 Nguyễn Vinh Quy "
81
82

Vũ Thị Hồng Thủ
Nguyễn Huy Vũ

y "
"

83 Hoang Thị Mỹ Hương "
84
85

Lê Quốc Tuấn
Tôn Nữ Gia Ái

"
"

3



86 Nguyễn Kim Lợi "
87 Phạm Văn Tính Khoa Công Nghệ Thông Tin
88 Nguyễn Văn Dũ "
89 Nguyễn Thị Phương Trâm "
90 Nguyễn Văn Tân Khoa QL Đất Đai & BĐS
91 Lê Mộng Triết "
92 Bùi Văn Hải "
93 Đặng Quang Thịnh "
94 Nguyễn Du "
95 Võ Thị Hồng Bộ Môn Lý Luận Chính Trị
96 Nguyễn Hồng Hải "
97 Lê Đình Đôn Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học
98 Trần Thị Lệ Minh "
99 Nguyễn Vũ Phong "

100 Nguyễn Thanh Thủy Bộ Môn SPKT Nông Nghiệp
101 Trương Vĩnh Bộ Môn Công Nghệ Hóa Học
102 Trần Cao Bảo Phân Hiệu Gia Lai
103 Từ Thị Khánh Linh "
104 Phùng Võ Cẩm Hồng Viện NC CNSH & CNMT
105 Đoàn Thị Huệ Dung TT. Ngoại Ngữ
106 Nguyễn Cửu Tuệ TT. Quản Lý MT & Tài Nguyên
107 Trần Công Phát "
108 Nguyễn Hoàng Liêm TT. Tin Học Ứng Dụng
109 Lê Văn Phận "
110 Nguyễn Văn Xuân TT. NL & Máy Nông Nghiệp
111 Bùi Minh Đoàn "
112 Cao Xuân Tài TT. NC & Chuyển Giao KHCN
113 Lâm Thanh Hiền TT Bảo Quản & Chế Biến Rau Quả
114 Nguyễn Văn Công Chính TT CN & Thiết Bị Nhiệt Lạnh
115 Phan Văn Tự TT. NC & Ứng Dụng CN Địa Chính
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